
QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức,  

làm chủ hành vi 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Đặng Hồ Điệp 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thủy Anh – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

họp: Bà Đào Thị Huệ - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, tại
 
trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

113/2021/TLST-DS ngày 09 tháng 12 năm 2020 về viêc̣ yêu c ầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo Quyết định mở phiên 

họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 189/2021/QĐST-DS ngày 09 tháng 6 năm 

2021, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1955; nơi cư trú: Thôn VX, 

xã QT, huyện AD, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Ngày 09/12/2020, bà Nguyễn Thị A có đơn yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn 

Văn B, sinh năm 1957; nơi cư trú: Thôn VX, xã QT, huyện AD, thành phố Hải 

Phòng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, yêu cầu xác định 

bà Nguyễn Thị A là người giám hộ của ông Nguyễn Văn B. 

Căn cứ vào đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị A, Tòa án nhân dân thành phố 

Hải Phòng đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 18/2020/QĐ-TCGĐ ngày 

10/12/2020 yêu cầu Viện Pháp y tâm thần trung ương thực hiện giám định sức 

khỏe tâm thần đối với ông Nguyễn Văn B, tại thời điểm giám định ông B có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hay không? Hoặc có các biểu hiện của 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hay không? Mục đích của 
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việc giám định là để Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xác định người giám 

hộ của ông Nguyễn Văn B - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ 

án dân sự sơ thẩm thụ lý số số 59/2020/TLST-DS ngày 31 tháng 7 năm 2020 về 

việc tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, giữa:  

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Hưu, sinh năm 1962; nơi cư trú: Thôn 

VX, xã QT, huyện AD, thành phố Hải Phòng; 

- Bị đơn: Bà Đỗ Thị Kết, sinh năm 1959, nơi cư trú: Thôn Kiều Hạ 2, xã 

Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; 

Và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. 

  Theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị A – vợ của đối tượng Nguyễn Văn 

B, ông B đang học lớp 7/10 thì tình nguyện đi bộ đội từ năm 1975 đến năm 1989 

về mất sức. Sau khi đi bộ đội về lấy vợ sinh được 04 người con, con gái đầu 

lòng mất lúc 01 tuổi, con gái thứ ba tàn tật nằm liệt chết năm 18 tuổi, con gái thứ 

tư tàn tật chết năm 21 tuổi. Từ lúc con chưa chết tính tình ông B hay cáu gắt, nói 

lảm nhảm, hay quên. Năm 2007, gia đình đưa đi Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội 

khám nhưng không chữa được. Đến năm 2011, bệnh ngày càng nặng hơn, 

thường xuyên đập phá đồ đạc và đánh vợ con, không cho vợ con vào nhà. Ngày 

21/10/2011, gia đình phải nhờ người trói và đưa ông B vào Bệnh viện tâm thần 

Hải Phòng để điều trị. Ngày 22/12/2011, ông B ra viện và được chẩn đoán Rối 

loạn tâm thần thực tổn F06. Ngày 20/12/2011, kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ 

não: Teo não dưới vỏ, thoái hóa não. Đến nay bệnh ngày càng nặng, người yếu 

bước đi siêu vẹo, cười nói một mình, giơ tay chi, chửi bới vô cớ. Tiền sử gia 

đình đời bố đẻ và con cái nhiều người nói lắp, tính tình không được khôn ngoan.  

Ngày 16/3/2021, các giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung 

ương đã đến khám giám định sức khỏe tâm thần cho đối tượng tại địa chỉ: Thôn 

VX, xã QT, huyện AD, Thành phố Hải Phòng. Quá trình thăm khám thấy: Đối 

tượng tiếp xúc khó, thể trạng gầy, trang phục, đầu tóc lôi thôi luộm thuộm, khí 

sắc tăng, cảm xúc không ổn định, đôi lúc hằn học, lúc lại ngơ ngác hành vi rối 

loạn, đứng ngồi không yên, tư duy nhịp nhanh, trả lời không đúng trọng tâm câu 

hỏi, hay nói về chiến tranh, tiếng bom nổ, cho rằng mình là người tài giỏi được 

bộ quốc phòng giao cho nghiên cứu hóa chất, máy móc, cho rằng cơm và thuốc 

chữa bệnh là thuốc độc nên đôi lúc không ăn và không uống thuốc, thỉnh thoảng 

còn nghe thấy tiếng bom đạn nổ ở trong đầu, lúc thì lại hay nói chuyện với 

những nhà lãnh đạo cấp cao bảo làm việc này việc kia. Hàng ngày đối tượng ăn, 

ngủ kém, ít quan tâm chăm sóc bản thân. Ngày 28/5/2021, Viện Pháp y tâm thần 
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Trung ương ra Kết luận Giám định sức khỏe tâm thần số 172/KLGGĐ: “Tại thời 

điểm giám định đối tượng Nguyễn Văn B bị bệnh Rối loạn hoang tưởng thực tổn 

(giống tâm thần phân liệt). Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã  số F06.2. Đối tượng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi”. 

Ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên họp: Đề nghị Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng áp dụng các Điều 23, 54, 57, 58, 59 của Bộ luật Dân sự; khoản 1 

Điều 27; khoản 2 Điều 37, Điều 361, Điều 363, Điều 371, Điều 372, Điều 377, 

Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự, chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị A: 

Tuyên bố ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1957, nơi cư trú: Thôn VX, xã QT, 

huyện AD, thành phố Hải Phòng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi. Xác định người giám hộ cho ông Nguyễn Văn B là bà Nguyễn Thị A. 

Bà A có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại Điều 57, 

Điều 58, Điều 59 của Bộ luật Dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng nhận định: 

[1] Về sự vắng mặt của đương sự: Tại phiên họp, người yêu cầu là bà 

Nguyễn Thị A có đơn đề nghị vắng mặt. Căn cứ vào khoản 2 Điều 367 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành mở phiên họp xét yêu cầu vắng mặt bà 

Nguyễn Thị A. 

- Đối với yêu cầu cầu tuyên bố ông Nguyễn Văn B là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi: 

[2] Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, lời trình bày của người 

yêu cầu là bà Nguyễn Thị A khai ông Nguyễn Văn B bị mắc bệnh tâm thần dẫn 

đến việc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi từ năm 2011 đến nay, 

phù hợp với lời khai của hàng xóm, Trưởng thôn, Trưởng trạm y tế xã Quốc 

Tuấn. Các giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã trực tiếp 

đến khám giám định sức khỏe tâm thần cho  ông Nguyễn Văn B và kết luận ông 

Nguyễn Văn B bị bệnh Rối loạn hoang tưởng thực tổn (giống tâm thần phân 

liệt). Do vậy, đủ căn cứ khẳng định tại thời điểm giải quyết việc dân sự, ông B là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Vì vậy, cần chấp nhận yêu 

cầu của bà Nguyễn Thị A tuyên bố ông Nguyễn Văn B là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. Bà Nguyễn Thị A là vợ của ông B nên bà A 
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yêu cầu xác định bà là người giám hộ của ông Nguyễn Văn B là có căn cứ theo 

Điều 57, Điều 58, Điều 59 của Bộ luật Dân sự. 

[3] Về biện pháp quản lý tài sản: Do bà Nguyễn Thị A không yêu cầu nên 

Tòa án không xem xét, giải quyết. 

[4] Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị A phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự. 

[5] Về quyền kháng cáo: Đương sự được quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 37, khoản 2 Điều 367, Điều 

372, Điều 377,  Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 23, Điều 54, Điều 57, Điều 58, Điều 59 của Bộ luật Dân 

sự; 

Căn cứ vào Điều 36, Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án, 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị A. Tuyên bố ông Nguyễn 

Văn B, sinh năm 1957; nơi cư trú: Thôn VX, xã QT, huyện AD, thành phố Hải 

Phòng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1955; nơi cư trú: Thôn VX, xã QT, huyện 

AD, thành phố Hải Phòng là người giám hộ của ông Nguyễn Văn B, sinh năm 

1957; nơi cư trú: Thôn VX, xã QT, huyện AD, thành phố Hải Phòng. Bà A có 

các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại Điều 57, Điều 58, 

Điều 59 của Bộ luật Dân sự. 

3. Chi phí giám định tâm thần do người yêu cầu là bà Nguyễn Thị A chịu. 

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Nguyễn Thị A phải chịu 

300.000đ (ba trăm nghìn đồng) lệ phí giải quyết việc dân sự. Bà Nguyễn Thị A 

đã nộp đủ số tiền trên tại biên lai tạm ứng án phí, lệ phí số 0019166 ngày 09 

tháng 12 năm 2021 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng. 

5. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 

ngày kể từ nhận được quyết định hoặc từ ngày niêm yết quyết định theo quy 

định.  

Nơi nhận: 
- VKSND TP. Hải Phòng 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
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- Cục THADS TP. Hải Phòng; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ.  

 

 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 

 


